
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 ĐỖ NGỌC KHÁNH AN 19/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

2 NGUYỄN CAO BẢO ANH 11/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

3 PHẠM HỒNG THIÊN ÂN 03/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

4 TRẦN THÁI BẢO 30/08/2011 Long An

5 HỒ ĐÌNH DÂN 29/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

6 LÊ NGUYỄN BẢO DUY 22/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

7 VÕ KHƯƠNG DUY Thành phố Hồ Chí Minh

8 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 04/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

9 TRẦN HÀ GIANG 05/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

10 TRẦN NGUYỄN GIA HÂN

11 NGUYỄN PHẠM MINH HIẾU 26/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

12 PHẠM HÙNG 11/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

13 LÊ KIẾN HUY 08/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

14 NGUYỄN HOÀNG ANH KIỆT 13/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

15 NGUYỄN QUANG KỲ 25/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

16 NGUYỄN NHẬT KHANG 21/11/2011 Thành phố Hồ Chí Minh

17 THÁI NGỌC LAM 27/08/2012 Sóc Trăng

18 NGUYỄN NGỌC ÁNH LINH 26/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

19 NGUYỄN THÀNH LONG 01/02/2012 Đắk Lắk

20 NGUYỄN PHÚC LỘC 19/05/2012
21 MÃ THÀNH LUÂN 11/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
22 NGUYỄN LÊ NGỌC MINH 06/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

23 LÊ PHẠM PHƯƠNG NGHI 30/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

24 ĐẶNG HOÀI BẢO NGỌC 21/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

25 NGUYỄN THÀNH NHÂN 20/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

26 PHAN NGỌC QUỲNH NHƯ 03/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

27 TRẦN THỊ THẢO NHƯ 06/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

28 LÊ QUANG PHÚ 27/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

29 TRẦN THIÊN PHÚC 10/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

30 ĐỖ HOÀNG QUÂN 20/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

31 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 13/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

32 MAI THÀNH TÀI 08/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

33 NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN 11/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

34 NGUYỄN ANH TUẤN 12/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

35 BÙI PHÚC THIÊN 22/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

36 PHẠM HIẾU THÔNG 03/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

37 HOẮC LƯ BẢO THY Thành phố Hồ Chí Minh

38 ĐỒNG HOÀNG BẢO TRÂN 05/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

39 NGUYỄN HẢI TRIỀU 10/12/2012 Bình Định

40 MÃ NGUYỄN NGỌC VÂN 08/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
41 PHẠM KHẮC VIỆT Thành phố Hồ Chí Minh
42 NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG VY 18/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

43 TRỊNH NGỌC KHÁNH VY 29/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

44 PHAN NGỌC KHÁNH VY 23/08/2012 Đồng Tháp
45 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 10/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 PHẠM VŨ BÌNH AN 25/09/2012 Nam Định

2 LÊ PHAN HOÀI ANH 12/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

3 HỒ TRÂM ANH 02/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

4 NGUYỄN BẢO CHÂU 29/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

5 PHẠM NGUYỄN KIM DUNG 24/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

6 VÕ QUANG DƯƠNG 18/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

7 PHẠM LÊ TRÚC GIANG 19/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

8 PHAN VŨ NGỌC HÂN Thành phố Hồ Chí Minh

9 THẠCH THỊ HẠNH 12/01/2011 Đồng Tháp

10 VÕ NGUYÊN HẢO Thành phố Hồ Chí Minh
11 NGÔ THUỴ NGỌC HIỀN 31/08/2011 Thành phố Hồ Chí Minh
12 PHẠM THU HỒNG 18/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

13 TRẦN GIA HUY 02/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

14 ĐÀO QUANG KIỆT 08/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

15 VÕ LÊ MỸ KIM 03/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

16 NGUYỄN LÊ TUẤN KHANG 19/09/2012 Nghệ An

17 ĐỖ NGUYỄN ĐĂNG KHOA 06/03/2012 Thành phố Huế

18 TRẦN GIA LONG 04/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

19 NGUYỄN HOÀNG LONG 25/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

20 PHAN NGUYỄN HOÀNG LỘC 17/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
21 LÂM PHẠM THẾ LỰC 28/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
22 LƯU NHẬT MINH 12/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

23 HOÀNG TIẾN MINH 27/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

24 PHẠM NGỌC PHƯƠNG NGÂN 09/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

25 TRẦN BẢO NGỌC 17/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

26 LƯƠNG GIA NGUYỄN 28/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

27 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI 16/09/2012 Đồng Nai

28 VŨ NGỌC NHƯ 20/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

29 PHAN KỲ PHONG 29/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

30 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 08/06/2011 Thành phố Hồ Chí Minh

31 TRẦN NGUYỄN AN PHƯƠNG 14/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

32 VÕ THÀNH PHƯƠNG 17/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

33 NGUYỄN TIẾN SĨ 21/01/2012 Đồng Nai

34 ĐỖ THỊ CẨM TIÊN 17/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
35 NGUYỄN THÁI TUẤN 26/01/2012 Hòa Bình
36 PHẠM TIẾN THÀNH 16/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

37 TRẦN HOÀI BẢO THI 03/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

38 TRẦN HỮU THỌ 26/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

39 HUỲNH ANH THƯ 15/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

40 TRẦN NGUYỄN QUỲNH TRÂM 11/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

41 TRẦN NHẬT TRUNG 21/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
42 PHAN HOÀNG VŨ 04/06/2012 An Giang
43 MAI ĐẶNG PHƯƠNG VY 02/12/2012 Sóc Trăng
44 NGUYỄN TƯỜNG VY 23/12/2012 Kiên Giang
45 HUỲNH LÊ NHƯ Ý 13/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 LÊ NGUYỄN THIÊN ÁI 30/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

2 NGUYỄN HUỲNH NHÃ AN 04/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

3 ĐÀO NGỌC TRÂM ANH 15/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

4 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 18/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

5 NGUYỄN GIA BẢO 30/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

6 NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO

7 LÊ NGỌC MINH CHÂU 03/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

8 NGUYỄN NGỌC XUÂN DI Thành phố Hồ Chí Minh

9 VŨ THÙY DƯƠNG 04/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

10 NGUYỄN NGỌC MINH ĐỨC 14/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

11 NGÔ HUỲNH ĐẠI HẢI 08/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
12 ĐẶNG NGHĨA HÀO 17/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
13 ĐINH HOÀNG PHÚC HẬU 15/06/2012 Đắk Nông
14 PHẠM MINH HOÀNG 25/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

15 NGUYỄN ĐỨC HUY 24/11/2012 Thành phố hồ Chí Minh

16 LÊ MINH HUY 07/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

17 PHẠM TRUNG KIÊN 20/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

18 NGUYỄN NGỌC THIÊN KIM 21/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

19 LƯU HOÀNG TRỌNG KHANG 17/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

20 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 05/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

21 NGUYỄN CAO BẢO LONG 09/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
22 TRẦN QUỐC LONG 04/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
23 CỔ ĐOÀN TRÚC MAI 19/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

24 HOÀNG THỊ KIM NGÂN 22/09/2011 Bình Phước

25 ĐỖ GIA NGUYÊN Thành phố Hồ Chí Minh

26 TRƯƠNG THỊ YẾN NHI 14/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

27 TRẦN HUỲNH NHƯ 13/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

28 NGUYỄN VŨ THIÊN PHÚC 04/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

29 LÊ NHƯ QUỲNH 26/09/2012 Lâm Đồng

30 NGUYỄN THANH SANG 08/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

31 VÕ THÀNH TÀI 16/10/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

32 PHAN ĐỨC TÂM 01/01/2012 Đà Lạt

33 CHÂU TRÍ THÀNH 31/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

34 NGUYỄN MINH TUẤN 21/02/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
35 TRẦN TUẤN THANH 12/11/2012 Trà Vinh
36 VÕ TRƯỜNG THỊNH 10/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

37 NGUYỄN THANH THÚY 16/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

38 ĐÀM QUỲNH THY 24/05/2012 Bạc Liêu Bán trú

39 NGUYỄN TRẦN THÀNH TRAI 08/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

40 NGUYỄN QUỲNH TRÂM 07/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

41 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC Hậu Giang

42 TRẦN NGUYỄN NGỌC VÂN 29/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
43 NGUYỄN PHẠM TƯỜNG VY 23/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
44 NGUYỄN THỊ BẢO VY 25/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
45 NGUYỄN NHƯ Ý 08/01/2012 Trà Vinh
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 NGUYỄN HỮU PHƯỚC AN 16/04/2012 Thanh Hóa

2 NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH 11/10/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

3 TRẦN NGUYỄN NGỌC ANH 01/04/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

4 TRƯƠNG DUY BẢO 25/07/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

5 PHAN THỊ BẢO CHÂU 02/02/2012 Bến Tre

6 ĐỖ NGỌC THIÊN DI 22/06/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

7 LÊ PHAN PHƯƠNG DUYÊN Thành Phố Hồ Chí Minh

8 ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG ĐÔNG 31/01/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
9 TRẦN NGUYỄN GIA HÂN 21/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

10 LÊ HUY HOÀNG 07/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
11 LÊ PHAN GIA HUY 11/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

12 ĐỖ ĐỨC HUY 09/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

13 PHÙNG TẤN HƯNG 06/11/2012 Hậu Giang

14 LÝ MINH HẠO 11/04/2012 Phú Yên

15 LÝ MINH HỮU 25/06/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

16 NGUYỄN HOÀNG KIM 16/05/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

17 NGUYỄN BẢO KHA 09/11/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

18 NGUYỄN TRẦN BẢO KHANG 20/10/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

19 TRẦN VĂN MINH KHANG 01/11/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

20 VŨ NGUYỄN DUY KHIÊM 06/08/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

21 VÕ ANH KHOA 29/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
22 PHẠM HOÀNG KHÔI 24/10/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
23 NGUYỄN CHÍ KHƯƠNG 30/12/2010 Cần Thơ

24 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH 15/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

25 NGUYỄN HOÀNG NHẬT LONG 04/08/2012 Đồng Nai

26 NGUYỄN NGỌC LY 24/11/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

27 TRẦN NHƯ NGÂN 23/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

28 NGUYỄN NHƯ NGỌC 11/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

29 HUỲNH THỊ HẠNH NGUYÊN 15/05/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

30 MAI PHƯƠNG NHI 02/06/2012 Tiền Giang

31 LÊ NGỌC THANH NHƯ 13/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

32 TRẦN LÝ LONG PHI 17/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

33 NGUYỄN VÕ KIM PHÚC 06/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

34 TRẦN VĨNH THỌ SANG 04/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
35 HUỲNH THANH TÂM 15/10/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
36 NGUYỄN VŨ ĐAN THANH 12/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

37 TRẦN TUẤN TÚ 24/05/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

38 TRƯƠNG PHÚC THỊNH 22/03/2012 Tiền Giang
39 MAI THỊ PHƯƠNG THÚY 26/11/2012 Hà Tĩnh
40 LÂM BẢO THY 21/01/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

41 NGUYỄN LÊ BÍCH TRÂM 08/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

42 HUỲNH THANH TRÚC 05/09/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
43 NGUYỄN NGỌC YẾN VY 27/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
44 TRẦN HỒ THANH VY 03/04/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
45 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 27/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 NGUYỄN HOÀI AN 27/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

2 NGUYỄN LONG ANH 02/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

3 NGUYỄN GIA BẢO 18/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

4 HỒ NGỌC TRÂN CHÂU 17/02/2012 Quãng Ngãi

5 ĐỖ MY DUYÊN 22/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

6 TRẦN HÂN ĐÌNH Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

7 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 12/02/2012 Đồng Tháp
8 ĐINH GIA HÂN 24/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
9 NGUYỄN BÍCH THIÊN KIM 07/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

10 LÊ PHÚC KHANG 16/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
11 PHẠM GIA KHÁNH 24/06/2012 Tiền Giang
12 TRẦN MINH KHÔI 22/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

13 NGUYỄN TRẦN DUY LIÊM 27/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
14 TÔ NGỌC YẾN LINH 17/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
15 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 19/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

16 LÝ TUỆ LINH 08/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

17 KHƯU PHẠM PHÚC LONG 06/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

18 NGUYỄN VIẾT PHI LONG 30/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

19 TRẦN PHI LONG 10/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

20 TRẦN TẤN LONG 10/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

21 PHẠM TRẦN ĐẠI LỢI 13/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
22 PHẠM KHÁNH LY 11/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
23 LÂM TRÀ MY 03/04/2012 Bình Định

24 NGUYỄN KHÁNH BẢO NGỌC 28/11/2012 Đồng Nai

25 LÂM KIM NGỌC Thành phố Hồ Chí Minh

26 LÂM KHẢ NHI 02/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

27 TRỊNH THỊ YẾN NHI 18/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

28 NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ

29 CHÂU TẤN PHÁT 18/12/2011 Cà Mau

30 HUỲNH TẤN PHÁT 03/02/2012 Quảng Ngãi

31 PHAN THIÊN PHÚ 01/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

32 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH PHƯỚC 30/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

33 NGUYỄN LAN PHƯƠNG 14/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
34 TRỊNH THỊ LAN PHƯƠNG 01/10/2012 Vĩnh Long
35 PHẠM LÊ HOÀNG QUÂN 19/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

36 PHẠM MINH QUÂN 17/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

37 LÂM THẢO QUYÊN 12/07/2012 Cà Mau

38 NHIÊU THÚY QUỲNH 18/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

39 VŨ NGỌC KHÁNH QUỲNH 27/02/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

40 TRẦN THANH SANG 19/07/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

41 NGUYỄN VĂN TỔNG 08/11/2011 Cà Mau

42 TRẦN VIẾT THỊNH 02/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
43 ĐẶNG NGUYỄN THANH THỦY 16/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
44 NGUYỄN THIÊN VĂN 24/09/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
45 VÕ THỊ TƯỜNG VY 14/05/2012 Bạc Liêu
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 NGUYỄN HẢI AN 09/01/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

2 CAO TRÂM ANH 17/04/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

3 NGUYỄN HOÀNG ANH 16/07/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

4 TRẦN KIM ANH 28/02/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

5 BÙI GIA BẢO 20/06/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

6 DANH THỊ MỘNG CẦM 03/10/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
7 TRẦN THÀNH DANH 25/09/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
8 ĐÀO NHÃ ĐÌNH 16/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
9 PHAN THỊ HỒNG HẠNH 26/04/2012 Phú Yên
10 NGUYỄN HOÀNG KIM HÂN 31/10/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
11 NGÔ KHÁNH HOÀNG 27/08/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

12 PHẠM HOÀNG QUỐC HUY 13/08/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

13 TÀO GIA HƯNG 24/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

14 HỒ ANH KIỆT 11/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

15 LÂM HOÀNG KHANG 16/07/2012 Bạc Liêu

16 TRẦN ĐỨC MINH KHÔI 10/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
17 LÊ TƯỜNG LAM 20/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
18 NGUYỄN HOÀNG LINH
19 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG LINH 09/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

20 HÀ HOÀNG LONG 09/10/2012 Lạng Sơn
21 TẠ ĐÌNH TRÍ LONG 13/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
22 MÃ HIỀN LƯƠNG 29/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
23 NGUYỄN THỊ KIỀU MY 02/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

24 ĐINH HUỲNH BẢO NGHI 09/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

25 ĐỖ THÀNH ÁNH NGỌC 21/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

26 LÊ NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 27/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

27 NGUYỄN NGỌC VÂN NHI 20/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

28 HUỲNH NGỌC UYÊN NHƯ 13/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

29 LƯƠNG TOÀN PHÁT 05/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
30 MAI QUANG VINH PHÚC 27/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
31 NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG 24/04/2011  Kiên Giang
32 LÊ NGỌC QUYÊN 03/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
33 HUỲNH LÝ HOÀNG SANG 31/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
34 ĐỖ THANH TIẾN 20/03/2012 An Giang
35 LƯU BÁ TÒNG 09/11/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
36 NGUYỄN MINH THÁI 04/09/2011 Thành Phố Hồ Chí Minh

37 THẠCH BỬU TRỌNG THÀNH 07/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

38 NGUYỄN THỊ THẢO 17/09/2012 Thanh Hóa
39 NGUYỄN XUÂN THỊNH 01/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
40 ĐINH THỊ THU THỦY 12/08/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

41 CHƯƠNG NGỌC AN THY 22/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

42 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 30/11/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

43 NGUYỄN NGỌC KIM TRÚC 23/07/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
44 LÊ HỒ NHÃ UYÊN 05/05/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
45 NGUYỄN NGỌC THANH XUÂN 19/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

UBND HUYỆN HÓC MÔN
Trường THCS  Lý Chính Thắng 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6.7, GVCN: LÂM HUỲNH NHƯ TRÚC



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 HUỲNH TẤN AN 02/01/2012 Quãng Ngãi

2 ĐỖ HOÀNG TUẤN ANH 08/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

3 TRẦN HÀ MỸ ANH 07/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

4 NGUYỄN BÙI QUỐC BẢO 17/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

5 ĐÀO THỊ NGỌC BÍCH 11/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

6 LÊ CÔNG DANH 28/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

7 LÊ TRẦN KHÁNH DUY 19/07/2012 Tây Ninh

8 VĂN TRẦN THÀNH ĐẠT 20/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

9 HỒ TẤN HẢI 18/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

10 HUỲNH LÊ BẢO HÂN 17/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
11 ĐÀM MINH HOÀNG 19/08/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
12 ĐÀM QUỐC HUY 19/08/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

13 LÊ HUỲNH THUẬN HƯNG 23/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

14 PHAN TUẤN KIỆT 08/08/2012 Thừa Thiên Huế

15 NGUYỄN CHÍ KHANG 10/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

16 NGUYỄN CAO QUỐC KHÁNH 01/09/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

17 PHẠM ĐĂNG KHÔI 12/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

18 VŨ NGỌC LÂM

19 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG LINH 20/10/2012 Bến Tre

20 LÊ CHÍ QUỐC LONG 01/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

21 NGUYỄN THIÊN LONG 19/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

22 NGUYỄN NGỌC MƠ 26/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
23 LÝ NHƯ NGỌC 08/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
24 TRỊNH THỊ THẢO NGUYÊN 26/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

25 CAO HOÀNG TUYẾT NHI 31/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

26 VŨ THÙY NHIÊN 06/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

27 ĐẶNG VI NHUNG 05/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

28 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH PHÁT 15/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

29 NGUYỄN GIA PHÚC 23/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

30 NGUYỄN XUÂN PHƯỚC 02/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

31 TRẦN THẢO QUYÊN 23/01/2012 Phú Yên

32 HUỲNH NGỌC SAN SAN 05/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

33 TRẦN TẤN TÀI 17/05/2012 Bình Thuận

34 THÂN THANH TÍNH 10/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
35 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG THẢO 16/03/2012 Hải Dương
36 NGUYỄN GIA THỊNH 24/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

37 NGUYỄN KIM THỦY 09/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

38 HUỲNH THỊ MỘNG THƯỜNG 30/11/2012 An Giang

39 LƯ NGỌC TRÂM 09/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

40 TRẦN ĐỖ THANH TRÚC 19/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

41 TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG UYÊN21/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

42 NGUYỄN ANH VŨ 28/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
43 CHU NGỌC PHỤNG VY 25/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
44 SẦM THỊ TUYẾT XINH 27/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
45 QUÁCH NGỌC YẾN 11/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

UBND HUYỆN HÓC MÔN
Trường THCS  Lý Chính Thắng 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 HUỲNH NGUYỄN PHÚC AN 26/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

2 PHẠM TẤN BẠCH 05/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

3 NGÔ GIA BẢO 03/05/2012 Cà Mau

4 LÊ KHÁNH BĂNG 15/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

5 VÂN NGUYỄN THÀNH DANH 08/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
6 ĐÀO KHÁNH DUY 28/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
7 ĐẶNG HOÀNG MINH DUY 27/02/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

8 TRẦN THÀNH ĐẠT 03/05/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

9 LÊ NGUYỄN HỒNG HÀ 06/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
10 TRẦN NGỌC GIA HÂN 29/02/2012 Long An
11 ĐẶNG VŨ HÙNG
12 NGUYỄN TUẤN KIỆT 09/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
13 DANH GIA KIỆT 06/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

14 NGUYỄN ĐỨC KHANG 30/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

15 NGUYỄN DUY KHANH 15/03/2012 Cà Mau

16 TRẦN ĐĂNG KHOA 17/04/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

17 TRẦN ĐĂNG KHÔI 17/04/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

18 LÂM ĐĂNG KHÔI 23/11/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh Bán trú

19 BÙI HOÀNG QUANG LIÊM 23/05/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

20 ĐOÀN NGỌC LONG 23/06/2012 Nam Định

21 NGUYỄN MINH LONG 13/06/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

22 NGUYỄN DUY MỘNG 06/11/2012 Cà Mau

23 VŨ ĐÀO MINH NGỌC 08/10/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

24 NGUYỄN LÊ TUYẾT NHI 19/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

25 ĐẶNG TRANG NHUNG 05/01/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
26 PHẠM TẤN TÀI 10/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
27 PHÙNG THỊ THANH TÂM 30/03/2012 Thanh Hoá

28 LÊ MINH THÀNH 25/05/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

29 TRẦN NGỌC UYÊN THẢO 05/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

30 PHAN VĂN THÌN 23/01/2012 Long An

31 LỮ MINH THUẬN 25/01/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

32 NGUYỄN KIM THƯ 16/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

33 NGUYỄN LÊ NGOC TUYẾT 13/08/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
34 TRẦN NGUYỄN THÙY TRANG 10/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
35 PHAN BẢO TRÂM 15/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
36 LƯU NGUYỄN PHÚ TRỌNG 04/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

37 TRẦN THỤY THANH TRÚC 30/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
38 TRẦN THIÊN TRƯỜNG 19/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
39 VŨ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 28/05/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

40 LÊ TRƯƠNG HUYỀN VŨ 26/01/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
41 NGUYỄN NHẬT VƯỢNG 26/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
42 TRẦN KIỀU VY 04/07/2012 Hậu Giang
43 HÀ NGỌC THANH VY 03/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
44 NGUYỄN NHƯ Ý 17/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
45 LƯU NGUYỄN HOÀNG YẾN 02/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
46 DOÃN NGỌC BẢO YẾN 09/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

UBND HUYỆN HÓC MÔN
Trường THCS  Lý Chính Thắng 1
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 CHU HOÀNG BẢO AN 15/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

2 CAO LÊ TUẤN ANH 26/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

3 VĂN NGUYỄN MINH ANH 25/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

4 LÊ HỮU GIA BẢO 28/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

5 GIANG ĐỨC BẢO 19/10/2012 Tây Ninh

6 VÕ NGỌC BẢO CHÂU 07/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

7 VÕ NGỌC MINH CHÂU 07/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

8 PHẠM MINH CHIẾN 22/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
9 NGUYỄN TẤN ĐẠT 27/09/2010 Bến Tre

10 LIỄU KHANH DUY 29/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
11 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 19/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
12 NGUYỄN NGỌC KHÁNH HÂN 30/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
13 VŨ MINH HIẾU 22/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
14 VÕ VIẾT HOÀNG 14/05/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

15 VÕ TUẤN HUY 05/11/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

16 TRẦN QUỐC HƯNG 24/10/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

17 ĐINH NHÂN KIỆT 30/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

18 NGUYỄN BÙI TUẤN KHANG 29/03/2012 Vĩnh Long

19 PHẠM GIA KHANG 27/04/2012 Bình Dương

20 NGUYỄN ANH KHOA 10/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

21 LÊ PHAN PHƯƠNG MINH Thành phố Hồ Chí Minh

22 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 19/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

23 ĐINH THỊ NGỌC 03/08/2012 Nam Định

24 LÂM THANH NHÀN

25 PHẠM MINH NHẬT 10/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

26 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHI 26/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

27 LÊ BẢO NHƯ 14/01/2012 Đồng Nai

28 NGUYỄN ĐĂNG PHƯỚC 15/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

29 KIM NGUYỄN PHƯỚC 02/12/2012 Đồng Tháp

30 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 17/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

31 LÝ NHẬT QUỲNH 20/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

32 LÊ VŨ MỸ TIÊN 22/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

33 MÃ ÁNH TUYẾT 15/10/2012 Tiền Giang

34 LÝ NGỌC THANH 29/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
35 THẠCH THANH THẢO 04/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
36 NGUYỄN TIẾN THIỆN Thành phố Hồ Chí Minh

37 NGUYỄN ĐẠI THỤ 29/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

38 TRẦN HOÀNG ANH THƯ 31/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

39 VŨ HOÀNG MINH THƯ 17/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

40 CÙ NGUYỄN BẢO TRANG 22/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

41 LÊ PHƯƠNG TRÌNH 14/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

42 HUỲNH KIM UYÊN 31/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
43 ĐINH HOÀNG THẾ VINH 04/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
44 BÙI ĐOÀN THẢO VY 03/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
45 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 18/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

UBND HUYỆN HÓC MÔN
Trường THCS  Lý Chính Thắng 1
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 NGUYỄN QUỲNH TRÂM ANH 27/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

2 HUỲNH TRẦN HỒNG ANH 13/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

3 PHAN LƯU QUỲNH ANH 22/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

4 NGUYỄN GIA BẢO Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

5 TRẦN GIA BẢO 09/03/2012 Nam Định Bán trú

6 LÂM TRỌNG HẢI ĐĂNG Thành phố Hồ Chí Minh

7 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 17/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

8 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG GIANG Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú
9 LÊ GIA HÂN 08/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

10 ĐỖ DUY HOÀNG 08/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

11 NGUYỄN VÕ QUANG HUY 14/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

12 NGUYỄN LÊ QUỐC HUY 17/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

13 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 10/06/2012 Đồng Nai

14 NGUYỄN ĐỨC MINH KHÁNH 29/04/2012 Thanh Hóa Bán trú

15 NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA 01/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

16 PHẠM VĂN LÂM

17 PHẠM ĐỨC LONG 14/03/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh Bán trú

18 VŨ HUỲNH MINH LONG 08/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú sanh đôi

19 VŨ HUỲNH HOÀNG LONG 08/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú sanh đôi

20 TRẦN HUỲNH BẢO MINH 26/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

21 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 11/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
22 HOÀNG NGHIỆP 29/12/2011 GIA LAI Bán trú
23 LÊ MINH NHẬT 17/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

24 TRẦN NGỌC PHƯƠNG NHI 06/07/2011 Thành phố Hồ Chí Minh

25 TRẦN NGỌC KHÁNH NHƯ 17/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

26 VÕ HOÀNG NHỰT 09/06/2012 Tây Ninh Bán trú

27 NGUYỄN HỒNG PHÚC 15/09/2012 Sóc Trăng Bán trú

28 HỒ VŨ BẢO QUYÊN Thành phố Hồ Chí Minh

29 NGUYỄN CAO QUYỀN 08/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

30 NGÔ PHƯƠNG QUỲNH 17/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú

31 LÊ NGỌC NHƯ QUỲNH 14/11/2012 Tiền Giang Bán trú
32 LA TẤN TÀI 27/08/2011 Kiên Giang Bán trú
33 PHAN TẤN MINH TIẾN 02/08/2012 Quảng Ngãi

34 NGUYỄN THANH TÙNG 18/08/2012 Nam Định
35 PHẠM NGỌC ÁNH TUYẾT 18/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú
36 TRẦN VĂN ĐẠI THÀNH 12/09/2012 Thành phố Huế
37 TRÌNH DUY BẢO THIÊN 27/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú
38 HỒ NGỌC THIỆN 31/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
39 NGUYỄN HOÀNG ANH THƠ 03/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

40 TRẦN NGUYỄN ANH THƯ 05/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

41 ĐÀO KHÁNH THY 16/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
42 NGUYỄN TRƯỜNG 13/10/2012 Thành phố Huế
43 LÊ KIM NHẬT VÂN 31/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

44 HUỲNH TRẦN TIẾN VINH 31/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
45 LÊ NGUYỄN THANH VY 26/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
46 MAI TƯỜNG VY 19/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
47 VÕ NGUYỄN NHƯ Ý 21/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh Bán trú
48 NGUYỄN HOÀNG YẾN 05/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

UBND HUYỆN HÓC MÔN
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 NGUYỄN NGỌC HOÀI AN 29/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

2 NGUYỄN CÔNG BẢO ANH 16/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

3 HOÀNG NGUYỄN HỒNG ANH 06/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

4 VŨ NGUYỄN GIA BẢO 07/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

5 LÂM HOÀNG DUNG 19/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

6 MAI ĐOÀN HƯƠNG GIANG 16/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
7 LÊ NGỌC HÀ 07/01/2012 Đồng Tháp
8 HUỲNH TRUNG HIẾU 10/03/2012 Nghệ An

9 TRẦN LÊ TRỌNG HIẾU 30/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
10 TRƯƠNG HUY HOÀNG 16/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
11 VŨ TUẤN HÙNG 24/11/2012 Nam Định
12 LÊ NGUYỄN GIA HUY 25/02/2012 Bình Dương

13 NGUYỄN LÊ THIÊN KIM 17/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

14 PHẠM ĐÌNH KHANG 06/08/2012 Nam Định

15 NGUYỄN ANH KHOA 09/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

16 ĐỖ ĐĂNG KHÔI 13/07/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

17 LÊ GIA LINH 09/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

18 LÊ HOÀNG GIA LINH 11/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

19 LÊ TRẦN BẢO LONG 07/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

20 LÊ HỮU PHÚ LONG 19/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

21 PHẠM MINH LONG 24/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
22 TRẦN MINH LỘC 07/09/2011 Thành phố Hồ Chí Minh
23 HUỲNH QUANG LỘC 08/08/2012 Thành phố Cần Thơ
24 NGUYỄN NGỌC QUỲNH MAI 17/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

25 TRƯƠNG NGỌC KIM NGÂN 25/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
26 TỪ KIM NGỌC 19/08/2012 CÀ MAU
27 NGUYỄN QUANG NGỌC 03/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

28 HUỲNH LÊ THẢO NGUYÊN 26/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

29 ĐINH NGUYỄN DANH NHÂN 28/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

30 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 23/05/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

31 THẠCH MINH PHÁT 13/11/2012 Trà Vinh
32 PHẠM TIẾN PHONG 19/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
33 LÂM PHÚC ANH QUÂN 04/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
34 NGUYỄN TRỌNG SANG 12/06/2012 Đồng Tháp

35 LÊ THỊ NGỌC TIẾN 26/02/2012 An Giang

36 LÊ HOÀNG TUẤN 03/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

37 TRẦN CHÍ THIỆN 27/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

38 NGÔ ĐỨC TRÍ THỊNH 25/03/2012 Thành phố Huế
39 HUỲNH THỊ THƯƠNG 31/10/2012 An Giang
40 NGUYỄN LÊ QUỲNH THY 11/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

41 ĐINH THỊ THU TRANG 29/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

42 HỒNG THỊ YẾN TRANG 06/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

43 NGUYỄN NGỌC KHÁNH TRÂM 13/07/2012 Phú Yên

44 TRẦN THIÊN TRIỆU 29/01/2012 Bến Tre
45 NGUYỄN MAI THANH TƯỜNG VI26/07/2012 Sóc Trăng
46 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN 29/08/2012 Bình Phước
47 TRẦN NGỌC THẢO VY 20/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
48 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 08/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 LÊ TẤN AN 27/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

2 LÊ DUY AN 08/12/2012 Đồng Nai

3 LÊ HOÀNG ANH 05/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

4 TRẦN TIẾN BẢO 01/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

5 BÙI MAI HẢI BĂNG 30/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

6 TĂNG QUỐC ĐẠT 30/10/2011 Sóc Trăng
7 PHẠM THÁI HÀ 19/10/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
8 TRẦN LÊ NHẬT HÂN 25/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

9 LÊ TUẤN HÙNG 24/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
10 TRỀNH GIA HUY 18/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
11 TRẦN GIA HUY 24/03/2012 Quảng Ngãi
12 NINH CÔNG TẤN KHANG 02/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

13 PHẠM HOÀNG BẢO KHIÊM 13/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

14 TRẦN ĐOÀN PHƯƠNG LINH 27/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

15 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 18/11/2012 Trà Vinh

16 HOÀNG LONG 08/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

17 TRẦN BẢO LONG 02/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

18 LA QUANG LONG 26/05/2012 Thái Nguyên

19 TRẦN HỮU LỘC 09/03/2012 Kiên Giang

20 ĐINH NGUYỄN PHƯỚC LỘC 07/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
21 NGUYỄN TẤN LỰC 01/01/2012 Thanh Hóa
22 TRẦN GIA MINH 30/08/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
23 TRẦN NGỌC DIỄM MY 22/01/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

24 NGUYỄN GIA NGHI 26/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

25 HUỲNH NGUYỄN BẢO NGỌC 22/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

26 NGUYỄN THỊ NHÃ NGỌC 18/11/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

27 VÕ LÊ THẢO NGUYÊN 15/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

28 TRẦN NGUYỄN 25/02/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

29 TRẦN THIỆN NHÂN 24/08/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

30 PHẠM NGỌC YẾN NHI 04/07/2012 An Giang
31 TRẦN NGỌC PHÁT 13/05/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
32 LÊ LÂM PHÚC 30/07/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
33 LƯỜNG MINH QUÂN 01/12/2012 Thanh Hóa
34 LÊ THỊ XUÂN QUỲNH 22/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
35 MAI BẢO QUỲNH 29/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
36 MAI TRÚC QUỲNH 29/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
37 NGUYỄN HUỲNH NHƯ TÂM 03/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
38 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO 18/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
39 NGÔ QUANG THỊNH 23/07/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

40 LÊ NGUYÊN THANH THUỶ 23/07/2011 Thành phố Hồ Chí Minh
41 PHAN ĐỨC TIẾN 01/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
42 TRƯƠNG NGỌC TUYỀN 11/08/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
43 LỮ NGỌC TRANG 09/03/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

44 LÊ GIA TRÍ 23/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh

45 LÊ VŨ THANH VÂN 16/08/2012 Hà Nội
46 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 07/02/2012 Thành phố Hồ Chí Minh
47 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 27/12/2012 Thành Phố Hồ Chí Minh
48 HỒ THỊ NHƯ Ý 12/01/2012 Bạc liêu
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